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PHẦN IV 

VỐN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 
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VỐN ĐẦU TƢ THỰC HIỆN (Giá thực tế) 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 2005 2010 2013 2014 SB 2015 

TỔNG SỐ 4.302.452 10.728.465 13.458.203 14.916.951 17.468.490 

I. THEO CẤP QUẢN LÝ      

1. Trung ƣơng quản lý 439.589 1.488.014 1.250.148 1.596.592 1.968.087 

Tr. đó:  - Vốn ngân sách 296.860 337.170 616.689 790.835 770.766 

 - Vốn vay 65.000 435.085 382.638 486.431 736.345 

 - Vốn tự có của cơ sở 77.729 587.294 231.846 289.757 444.783 

2. Địa phƣơng quản lý 2.593.300 8.533.631 11.368.119 12.249.399 14.108.165 

a. Vốn nhà nước 1.450.272 3.878.367 4.508.193 4.216.636 4.241.990 

- Vốn ngân sách 1.159.787 3.276.830 3.596.660 3.304.764 3.339.540 

- Vốn vay 272.457 546.636 795.347 338.097 323.390 

- Vốn tự có của DNNN 18.028 14.706 83.736 455.318 465.120 

- Vốn khác - 40.195 32.450 118.457 113.940 

b. Vốn ngoài nhà nước 1.143.028 4.655.264 6.859.926 8.032.763 9.866.175 

Tr. đó:  Các DN ngoài NN 593.028 3.294.593 4.029.588 3.647.934 3.972.555 

3. Khu vực có vốn đầu tƣ NN 1.269.563 706.820 839.936 1.070.960 1.392.238 

Tr. đó:  Vốn Việt Nam góp 18.830 5.878 6.155 26.900 28.075 

II. THEO KHOẢN MỤC ĐẦU TƢ      

1. Đầu tƣ xây dựng cơ bản 3.260.813 6.890.491 10.233.463 12.601.826 15.295.353 

Tr. đó: Xây lắp 1.616.486 3.680.717 8.438.119 9.012.957 12.182.778 

  Thiết bị 1.547.287 2.391.596 1.395.014 1.459.700 3.017.597 

2. Đầu tƣ không qua XDCB 1.041.639 3.837.974 3.224.740 2.315.125 2.173.137 

Tr. đó: Đầu tư phát triển khác 729.633 1.740.083 142.609 166.960 72.216 

III. THEO NGUỒN VỐN      

1. Vốn khu vực kinh tế nhà nƣớc 1.889.861 5.366.381 5.758.341 5.813.228 6.210.077 

- Vốn ngân sách nhà nước 1.456.647 3.614.000 4.213.349 4.937.873 4.406.806 

- Vốn vay 337.457 981.721 1.177.985 432.560 763.235 

- Vốn tự có của DNNN 95.757 602.000 315.582 335.595 909.903 

- Vốn khác - 168.660 51.425 107.200 130.133 

2. Vốn ngoài nhà nƣớc 1.143.028 4.655.264 6.859.926 8.032.763 9.866.175 

- Vốn doanh nghiệp ngoài NN 593.028 3.294.593 4.029.588 3.647.934 3.972.555 

- Vốn dân cư 550.000 1.360.671 2.830.338 4.384.829 5.893.620 

3. Khu vực có vốn đầu tƣ NN 1.269.563 706.820 839.936 1.070.960 1.392.238 
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CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƢ THỰC HIỆN (Giá thực tế) 
 

Đơn vị tính: % 

 2005 2010 2013  2014  SB 2015 

TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 100 100 

I. THEO CẤP QUẢN LÝ      

1. Trung ƣơng quản lý 10,2 13,9 9,3 10,7 11,3 

2. Địa phƣơng quản lý 60,3 79,5 84,5 82,1 80,8 

a. Vốn nhà nước 55,9 45,4 39,7 34,4 30,1 

b. Vốn ngoài nhà nước 44,1 54,6 60,3 65,6 69,9 

3. Khu vực có vốn đầu tƣ NN 29,5 6,6 6,2 7,2 7,9 

II. THEO KHOẢN MỤC ĐẦU TƢ      

1. Đầu tƣ xây dựng cơ bản 75,8 64,2 76,0 84,5 87,6 

Tr. đó: Xây lắp 49,6 53,4 82,5 71,5 79,7 

   Thiết bị 47,6 34,7 13,6 11,6 19,7 

2. Đầu tƣ không qua XDCB 24,2 35,8 24,0 15,5 12,4 

III. THEO NGUỒN VỐN      

1. Vốn khu vực kinh tế nhà nƣớc 43,9 50,0 42,8 39,0 35,6 

- Vốn ngân sách nhà nước 77,1 67,3 73,2 84,9 71,0 

- Vốn vay 17,9 18,3 20,5 7,4 12,3 

- Vốn tự có của DNNN 5,0 11,2 5,5 5,8 14,7 

- Vốn khác - 3,2 0,8 1,9 2,0 

2. Vốn ngoài nhà nƣớc 26,6 43,4 51,0 53,8 56,5 

- Vốn doanh nghiệp ngoài NN 51,9 70,8 58,7 45,4 40,3 

- Vốn dân cư 48,1 29,2 41,3 54,6 59,7 

3. Khu vực có vốn đầu tƣ NN 29,5 6,6 6,2 7,2 7,9 
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VỐN ĐẦU TƢ THỰC HIỆN PHÂN THEO NHÓM NGÀNH KINH TẾ 
(Giá thực tế) 
 

 2005 2010 2013 2014 SB 2015 

Tổng số (Triệu đồng) 4.302.452 10.728.465 13.458.203 14.916.951 17.468.490 

1. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 289.040 2.413.904 568.477 926.795 1.027.590 

2. Công nghiệp, xây dựng 2.578.126 3.701.320 3.507.195 4.290.639 5.503.605 

Tr. đó: SX, phân phối điện 23.578 288.703 206.490 525.280 294.310 

   SX, cung cấp nước 76.526 307.209 121.262 223.390 196.795 

3. Dịch vụ 1.435.286 4.613.241 9.382.531 9.699.517 
10.937.29

5 

Tr. đó: Giao thông vận tải 609.983 2.412.725 4.002.717 3.217.990 4.060.635 

   Viễn thông 91.019 304.473 12.455 14.288 15.685 

Cơ cấu giá thực tế (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 6,7 22,5 4,2 6,2 5,9 

2. Công nghiệp, xây dựng 59,9 34,5 26,1 28,8 31,5 

Tr. đó: SX, phân phối điện 0,9 7,8 5,9 56,7 28,6 

   SX, cung cấp nước 2,9 8,3 3,5 5,2 3,6 

3. Dịch vụ 33,4 43,0 69,7 65,0 62,6 

Tr. đó: Giao thông vận tải 42,5 52,3 42,7 33,2 37,1 

   Viễn thông 6,3 6,6 0,1 0,1 0,1 

33 



 42  

GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 2005 2010 2013 2014 SB 2015 

TỔNG SỐ 2.783.728 8.703.453 9.834.439 10.503.167 12.342.195 

I. THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ      

1. Trung ương 464.058 539.584 520.940 790.456 974.379 

2. Địa phương 1.598.516 7.501.748 8.684.609 8.653.272 9.990.555 

Tr.đó: Ngoài Nhà nước 514.827 2.961.664 4.493.645 6.747.520 8.287.585 

3. Khu vực có VĐT nước ngoài 721.154 662.121 628.890 1.059.439 1.377.261 

II. THEO NGÀNH KINH TẾ       

A. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 236.122 224.316 449.812 273.301 311.598 

B. Khai khoáng 2.483 22.887 143.839 88.463 68.760 

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 1.004.749 1.687.508 1.746.581 1.661.129 2.211.568 

D. SX, phân phối điện, khí đốt,  8.742 143.890 206.490 182.781 204.936 

E. C/cấp nước; HĐ QL và xử lý rác 16.235 108.560 121.262 139.182 201.849 

F. Xây dựng  108.429 410.715 609.320 428.543 446.278 

G. Bán buôn và bán lẻ, s/chữa ô tô 77.512 285.906 750.250 1.013.207 1.253.354 

H. Vận tải, kho bãi 406.915 3.312.598 3.085.128 3.140.287 3.578.018 

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 97.310 42.303 55.350 38.969 34.672 

J. Thông tin và truyền thông 166.205 276.798 12.455 12.041 14.638 

K. HĐ tài chính, ngân hàng và BH 20.389 8.906 34.115 44.532 49.730 

L. HĐ kinh doanh bất động sản 300.000 17.690 5.867 4.447 4.257 

M. HĐ chuyên môn, KH và CN 8.264 6.068 57.875 36.319 28.802 

N. HĐ hành chính và DV hỗ trợ - - 16.381 16.996 22.234 

O. HĐ của Đảng, TC C.trị, QLNN 81.460 310.213 234.290 229.069 243.423 

P. Giáo dục và đào tạo 118.587 173.638 395.908 312.152 321.093 

Q. Y tế và HĐ trợ giúp xã hội 67.202 134.286 151.640 160.151 253.361 

R. Nghệ thuật, vui chơi giải trí 25.229 377.647 246.796 263.331 32.204 

S. HĐ dịch vụ khác 37.895 1.159.524 1.511.080 2.458.267 3.061.420 
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ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI PHÂN THEO QUỐC GIA  
VÀ NGÀNH KINH TẾ (Có đến 31/12/2015) 
 

  
Dự án  

đã cấp phép 
Dự án  

đang hoạt động 

 

Số lượng 

Vốn  
đăng ký 
(1000 
USD) 

Số lượng 

Vốn  
thực hiện 

(1000 
USD) 

TỔNG SỐ 104 466.039,9 95 468.994,2 

I. PHÂN THEO QUỐC GIA     

Ấn Độ 1 20.000 1 30.011 

I rắc 1 15.100 1 15.100 

Pháp 1 5.000 1 5.000 

Cộng hòa Séc 1 1.000 1 1.000 

Indonexia 1 5.000 1 5.000 

Hàn Quốc 87 400.660,9 79 389.958,2 

Đài Loan 3 1.583 3 2.785 

Nhật Bản 6 8.060 6 14.140 

Trung Quốc 3 9.636 2 6.000 

II. PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ     

A. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 5 7.437,5 5 8.767,13 

B. Khai khoáng 1 1.000 1 1.000 

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 87 434.901,9 79 434.577,1 

G. Bán buôn và bán lẻ, s/chữa ô tô 6 10.550,5 5 15.100 

H. Vận tải, kho bãi 1 1.900 1 1.900 

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 2 1.500 2 1.800 

L. HĐ kinh doanh bất động sản 1 8.750 2 5.850 

 
Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Dự án đã cấp phép) và Ban quản lý Khu Công nghiệp 
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